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Họ và tên: .........................................................................Ngày học: ........................................................ 

A. Lí thuyết 

+ Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước số (là 1 và chính nó) 

+ Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1 có nhiều hơn 2 ước số. 

+ Nếu ma p a p  (với p là số nguyên tố) 

+ Nếu .
a p

a b p
b p


 


 (với p là số nguyên tố) 

+ Mọi số tự nhiên n luôn phân tích được dưới dạng tích cuả các số nguyên tố 

1

1 ... k

kn p p


  và dạng phân tích là duy nhất. 

Tìm số nguyên tố 

Câu 1. Tìm số nguyên tố biết chúng là tổng của hai số nguyên tố đồng thời cũng là hiệu của hai số 

nguyên tố. 

Câu 2. Tìm các số nguyên tố p và q sao cho 7p + q và p.q + 11 là các số nguyên tố 

Câu 3. Tìm số tự nhiên n lớn hơn 0 sao cho 3 2 1n n n    là số nguyên tố 

Câu 4. Tìm 3 số nguyên tố liên tiếp p, q, r sao cho 2 2 2p q r   cũng là một số nguyên tố. 

Câu 5. Tìm tất cả các số nguyên tố x, y: 

a. 2 23 1 19x y      b. 2 25 11 1x y   

Câu 6. Tìm tất cả các số nguyên tố a b c   thỏa mãn: abc ab bc ca    

Câu 7. Tìm các số nguyên tố x, y, z thỏa mãn: 1yx z   

Câu 8. Tìm các số nguyên tố p, q, r thỏa mãn: q pp q r   

Câu 9. Tìm số nguyên tố p sao cho: 

a. 2 24, 4p p   là các số nguyên tố b. 94, 1994p p   là các số nguyên tố 

Câu 10. Tìm k N  sao cho dãy 1, 2,..., 10k k k    chứa nhiều số nguyên tố nhất. 

Câu 11. Một số nguyên tố chia cho 30 có số dư là r, Tìm r biết rằng r không là số nguyên tố. 

Câu 12. Một số nguyên tố chia cho 42 có số dư là r, Tìm r biết rằng r là hợp số. 

Dạng 2. Bài toán chứng minh 

Câu 13. Chứng minh tập hợp số nguyên tố là vô hạn 

Câu 14. Cho m, m + k, m + 2k là các số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng k chia hết cho 6. 
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PP: Đưa các lũy thừa về cùng số mũ , so sánh cơ số hoặc 

       Đưa các lũy thừa về cùng cơ số, so sánh số mũ hoặc 

       So sánh gián tiếp qua lũy thừa trung gian. 

Câu 1. So sánh  

a) 3002  và 2003      b) 4553  và 3005       

Câu 2. So sánh  

a) 1127  và 881      b) 5625  và 7125  

Câu 3. So sánh  

a) 393  và 2011      b) 20199  và 152021  

Câu 4. So sánh 

a) 2103  và 1405      b) 912  và 355  

Câu 5. So sánh: 

a) 50107  và 7573     b) 454  và 1221  

Câu 6. So sánh  

a) 9920 và  999910    b) 111979 và 371320    c) 1010 và 48.505  

Câu 7. So sánh 

a) 202303 và 303202    b) 199010 + 1990 9 và 199110   

Câu 8.  

a) 19920 và 200315                 b) 339 và 
2111  

Câu 9. So sánh 

a) 15 1326 26  và 14 1226 26    b) 1131  và 1417            

Câu 10. So sánh A =  và B =  

Câu 11. So sánh A =  và B =  

Câu 12. So sánh A =  và  B  =  

Câu 13. So sánh  A và B biết : 
2022 2021

2023 2022

2022 1 2022 1
;

2022 1 2022 1
A B
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Câu 14. So sánh M và N biết: M =  và N =  

Câu 15. So sánh 
99

100

2018 1

2018 1
E





 và 

98

99

2018 1

2018 1
F





 

Câu 16. Cho 2 3 4 71 721 2012 2012 2012 2012 ..... 2012 2012A        và 732012 1.B     

So sánh A và B. 

Câu 17. So sánh So sánh : 
2009

2010

2009 1

2009 1
A





và 

2010

2011

2009 2

2009 2
B





. 
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